
PHỤ LỤC 01
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN 6: BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA

 TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH
 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /11/2025 của UBND xã Minh Long)

ĐVT: Đồng

STT Nội dung ĐVT

Số
lượng
(tạm
tính)

Đơn giá
tạm tính Thành tiền Ghi chú 

A B C 1 2 3=1*2 4

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch nguồn vốn TW:
271 triệu đồng; đối ứng ngân sách tỉnh: 27 triệu đồng, đối ứng ngân sách xã: 13,5 triệu đồng. Tổng tiền dự án 6: 311,5 triệu đồng

Chi  tổ  chức lớp truyền dạy cồng chiêng (Gồm: 02 lớp,  Số
lượng người tham gia dự kiến: 40 người/lớp). Thời gian: 05
ngày/lớp

1 Thuê hội trường gồm: Âm thanh, máy chiếu... (05 ngày/lớp x 02
lớp) ngày 10 1.100.000 11.000.000 Chi theo thực tế

2 Nước uống (40 người/lớp x 40.000đ/người/buổi x 10 buổi/lớp x
02 lớp) người 80 40.000 32.000.000

Theo Khoản 1, Điều 7 Nghị quyết số
15/2025/NQ-HĐND ngày 24/10/2025

của HĐND tỉnh Quảng Ngãi

3 In giấy chứng nhận (40 người/lớp x 50.000 đ/cái x 02 lớp) cái 80 50.000 4.000.000 Chi theo thực tế

4 Bồi  dưỡng nghệ nhân (01 người  x  800.000 đ/người/ngày x  05
ngày x 02 lớp) lớp 2 800.000 8.000.000 Theo Khoản 3, Điều 32 Thông tư

55/2023/TT-BTC
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5 Chi bồi dưỡng (40 người/lớp x 150.000 đ/người/ngày x 05 ngày x
02 lớp) người 80 150.000 60.000.000 Theo Điểm c, Khoản 4 Điều 6 Thông

tư 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025

6 Chi in phông khai mạc, bế mạc (02 cái/ lớp x 1.000.000 đ/lớp x
02 lớp) cái 4 1.000.000 4.000.000 Chi theo thực tế

7 Thuê đạo cụ tập luyện lớp 2 3.200.000 6.400.000 Chi theo thực tế

Tổng cộng 125.400.000
Bằng chữ: (Một trăm hai mươi lăm triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn)./.

STT Nội dung ĐVT

Số
lượng
(tạm
tính)

Đơn giá
tạm tính Thành tiền Ghi chú 
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PHỤ LỤC 02
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN 6: BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA

TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH
 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /11/2025 của UBND xã Minh Long)
ĐVT: Đồng

STT Nội dung ĐVT

Số
lượng
(tạm
tính)

Đơn giá
tạm tính

(tạm tính)
Thành tiền Ghi chú 

A B C 1 2 3=1*2 4

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch Nguồn vốn TW:
 271 triệu đồng; đối ứng ngân sách tỉnh: 27 triệu đồng, đối ứng ngân sách huyện: 13,5 triệu đồng. Tổng tiền dự án 6: 311,5 triệu đồng

Chi tổ chức lớp truyền dạy dân ca (gồm: 03 lớp, số lượng người
tham gia dự kiến: 40 người/lớp). Thời gian: 05 ngày/lớp

1 Thuê hội trường gồm: Âm thanh, máy chiếu... (05 ngày/lớp x 03 lớp) ngày 15 1.100.000 16.500.000 Chi theo thực tế

2 Nước uống (40 người/lớp x 40.000 đ/người/buổi x 10 buổi/lớp x 03
lớp) người 120 40.000 48.000.000

Theo Khoản 1, Điều 7 Nghị quyết số
15/2025/NQ-HĐND ngày 24/10/2025

của HĐND tỉnh Quảng Ngãi

3 In giấy chứng nhận (40 người/lớp x 50.000 đ/cái x 03 lớp) cái 120 50.000 6.000.000 Chi theo thực tế

4 Bồi dưỡng nghệ nhân (01 người x 800.000 đ/người/ngày x 05 ngày x 03
lớp) lớp 3 800.000 12.000.000 Theo Khoản 3, Điều 32 Thông tư

55/2023/TT-BTC

5 Chi bồi dưỡng (40 người/lớp x 150.000 đ/người/ngày x 05 ngày x 03
lớp) người 120 150.000 90.000.000 Theo Điểm c, Khoản 4 Điều 6 Thông tư

12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025
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6 Chi in phông khai mạc, bế mạc (02 cái/ lớp x 1.000.000 đ/lớp x 03 lớp) cái 6 1.000.000 6.000.000 Chi theo thực tế

7 Thuê đạo cụ tập luyện lớp 3 2.500.000 7.500.000 Chi theo thực tế

Tổng cộng 186.000.000
Bằng chữ: (Một trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn)./.

STT Nội dung ĐVT

Số
lượng
(tạm
tính)

Đơn giá
tạm tính

(tạm tính)
Thành tiền Ghi chú 
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